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1 Đào Thị Kim  Anh 18/11/1996
Thôn Thung Linh - xã Việt 
Yên - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Thung Linh - xã Việt 
Yên - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033196000554 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2810/CCHN-D-SYT-HY 16/11/2022

2 Bùi Thị Vân   Anh 26/02/1978

Số nhà 5 - xóm Cổng Đồng - 
cụm 3 - thôn Đoài - xã Liên 

Hà - huyện Đan Phượng - TP 
Hà Nội

Cụm 3 - thôn Vĩnh Kỳ - xã 
Tân Hội - huyện Đan Phượng - 

 TP Hà Nội
001178021875 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06970/HNO-CCHND 21/03/2016

3 Đinh Thị Thuý An 22/04/1983
Số nhà 44 - thôn Rùa - xã 

Vân Hoà - huyện Ba Vì - TP 
Hà Nội 

Thôn Mồ Đồi - xã Vân Hoà - 
huyện Ba Vì - TP Hà Nội

001183046681 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03653/CCHND-SYT-HNO 21/06/2019

4 Nguyễn Quốc Biên 01/08/1985
Khu Đồng Tâm - thị trấn 
Đoan Hùng - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Tâm - thị trấn 
Đoan Hùng - huyện Đoan 

Hùng - tỉnh Phú Thọ
025085016815 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2082/CCHND-SYT-PT 21/07/2020

5 Nguyễn Thị Kim Chi 03/09/1991
TDP Trung Bình - phường 

Dương Nội - quận Hà Đông - 
TP Hà Nội

TDP Trung Bình - phường 
Dương Nội - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội
001191017631 09/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02138/CCHND-SYT-HNO 15/05/2018

6 Phạm Quang Chiến 03/03/1985
Cụm 8 - xã Hồng Hà - huyện 
Đan Phượng - thành phố Hà 

Nội

Cụm 8 - xã Hồng Hà - huyện 
Đan Phượng - thành phố Hà 

Nội
001085016094 01/03/2025 Bộ Công An DSCĐ 08232/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

7 Trần Tiến Chinh 18/10/1984
Số 18 - ngõ 107 Nguyễn Chí 

Thanh - phường Láng Thượng 
- quận Đống Đa - TP Hà Nội

Số 18 - ngõ 107 Nguyễn Chí 
Thanh - phường Láng Thượng 
- quận Đống Đa - TP Hà Nội

034084010296 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09457/HNO-CCHND 22/05/2017

8 Phan Đức Chính 23/09/1981
Thôn Phú Lương - xã Cấp 
Tiến - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Phú Lương - xã Cấp 
Tiến - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang 
008081005221 31/12/2024 Bộ Công An DSTC 1061/CCHN-D-SYT-TQ 25/02/2022

9 Vũ Thị Dịu 20/05/1987

P302 ct1b Chung cư Thông 
Tấn Xã Việt Nam - phường 

Đại Kim - quận Hoàng Mai - 
thành phố Hà Nội 

P 915 ct1c Chung cư Thông 
Tấn Xã Việt Nam - phường 

Đại Kim - quận Hoàng Mai - 
thành phố Hà Nội 

034187003194 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

10 Trần Duy Đoàn 28/02/1983
TDP Điền Lương - thị trấn 

Hợp Hoà - huyện Tam Dương 
- tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Điền Lương - thị trấn 
Hợp Hoà - huyện Tam Dương 

- tỉnh Vĩnh Phúc
026083002250 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0160/CCHND-SYT-VP 11/06/2020

11 Bùi Thị Mỹ Dung 10/06/1985
Thôn Đông Thuận - xã Bình 

Trung - huyện Bình Sơn - tỉnh 
Quảng Ngãi

Thôn Đông Thuận - xã Bình 
Trung - huyện Bình Sơn - tỉnh 

Quảng Ngãi
051185010397 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 70/QNG-CCHND 30/10/2013

12 Đào Thu Hà 26/04/1989
KĐTM Dương Nội - phường 
Yên Nghĩa - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

KĐTM Dương Nội - phường 
Yên Nghĩa - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội
015189000301 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001262/CCHND-SYT-VP 13/07/2022

13 Nguyễn Thị Thu Hà 25/03/1966
Số 108 - đường Phai Vệ - 
phường Đông Kinh - thành 

phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn 

Số 108 - đường Phai Vệ - 
phường Đông Kinh - thành 

phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn 
020166004104 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 249/LS-CCHND 11/06/2015

14 Phạm Thị Thúy Hà 06/09/1985

Nhà 8 lô 5 - khu An Lạc - tổ 
dân phố số 1 - phường Trung 
Văn - quận Nam Từ Liêm - 

TP Hà Nội

TDP số 1 -  phường Trung 
Văn - quận Nam Từ Liêm - 

TP Hà Nội
036185014879 15/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06977/HNO-CCHND 28/03/2016

15 Nguyễn Thị Thu Hải 07/12/1976
Số nhà 23 - ngõ 43 - Lương 
Khánh Thiện - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội

131 - ngõ 34 - phường Vĩnh 
Tuy - quận Hai Bà Trưng - TP 

Hà Nội
034176024760 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05135/CCHND-SYT-HNO 08/07/2020

16 Nguyễn Thị Hằng 30/04/1998
Thôn Ao Vè - xã Vô Tranh - 
huyện Lục Nam - tỉnh Bắc 

Giang

Thôn Múc - xã Trường Sơn - 
huyện Lục Nam - tỉnh Bắc 

Giang
024198009969 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1082/CCHN-D-SYT-BG 16/06/2022

17 Đào Thị Mỹ Hạnh 14/10/1992
Khu 3 - xã Hùng Lô - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Khu 3 - xã Hùng Lô - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025192013820 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2630/CCHND-SYT-PT 10/03/2023
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18 Nguyễn Thị Hạnh 22/11/1993
Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 
huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 
huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên
033193005054 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00819/CCHND-SYT-HNO 11/10/2017

19 Hà Minh Hào 01/04/1969
Tổ 7 - phường Minh Tân - TP 

Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Tổ 7 - phường Minh Tân - TP 

Yên Bái - tỉnh Yên Bái
015069000176 04/11/2024 Bộ Công An DSCKI 323/CCHN-D-SYT-YB 20/10/2020

20 Ma Thị Bích Hảo 06/10/1976
TDP Quyết Thắng - thị trấn 

Sơn Dương - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên Quang

TDP Quyết Thắng - thị trấn 
Sơn Dương - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang
008176008357 30/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 230/HAG-CCHND 21/05/2015

21 Đinh Thị Hiền 16/05/1990
Thôn Đa Năng - xã Hoá Hợp - 

 huyện Minh Hoá - tỉnh 
Quảng Bình 

Thôn Đa Năng - xã Hoá Hợp - 
 huyện Minh Hoá - tỉnh 

Quảng Bình 
044190008915 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 412/QB-CCHND 12/12/2014

22
Nguyễn Thị 
Phương

Hoa 10/12/1997
Thôn Nội Thôn - xã Yên 

Phong - huyện Ý Yên - tỉnh 
Nam Định

Thôn Nội Thôn - xã Yên 
Phong - huyện Ý Yên - tỉnh 

Nam Định
036197019116 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1254/CCHN-D-SYT-NĐ 07/06/2021

23 Hoàng Thị Hoài 05/11/1995
Thôn Yên Lạc - xã Thanh 

Ngọc - huyện Thanh Chương - 
 tỉnh Nghệ An

Thôn Yên Lạc - xã Thanh 
Ngọc - huyện Thanh Chương - 

 tỉnh Nghệ An
040195026711 15/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6884/CCHN-D-SYT-ĐNAI 07/11/2022

24 Phạm Thị Bích Hồng 20/02/1985
Thôn Giang Triều - xã Đại 

Cường - huyện Ứng Hòa - TP 
Hà Nội 

Thôn Giang Triều - xã Đại 
Cường - huyện Ứng Hòa - TP 

Hà Nội 
001185023599 14/02/2025 Bộ Công An DSTH 06410/HNO-CCHND 07/12/2015

25 Vũ Trọng Hợp 18/02/1990
Thôn Hồi Xuân - xã Tam Đa - 

huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang 

Thôn Hồi Xuân - xã Tam Đa - 
huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang 
008090010589 16/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 252/TQ-CCHND 30/06/2015

26 Nguyễn Thị Thu Huệ 06/11/1982
Đội 3 - thôn Bắc Thắng - xã 

Liên Hoà - huyện Kim Thành - 
 tỉnh Hải Dương 

Đội 8 - thôn Thái Nguyên - xã 
Liên Hoà - huyện Kim thành - 

tỉnh Hải Dương 
033182009716 17/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1961/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

27 Hoàng Ngọc Hùng 17/11/1993
142 phố Bạch Đằng - phường 
Chương Dương - quận Hoàn 

Kiếm - thành phố Hà Nội

142 phố Bạch Đằng - phường 
Chương Dương - quận Hoàn 

Kiếm - thành phố Hà Nội
020093000028 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08909/CCHND-SYT-HNO 29/12/2022

28 Dương Thị Thu Hương 14/01/1984
Xóm Hậu - xã Uy Nỗ - huyện 

Đông Anh - TP Hà Nội
Xóm Hậu - xã Uy Nỗ - huyện 

Đông Anh - TP Hà Nội
001184051113 17/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02198/HNO-CCHND 03/03/2014

29 Lò Thị Hương 01/08/1993
Thôn Kinh Nậu - xã Đông 
Kinh - huyện Đông Hưng - 

tỉnh Thái Bình

Thôn Kinh Nậu - xã Đông 
Kinh - huyện Đông Hưng - 

tỉnh Thái Bình
015193008746 22/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 003324/CCHN-D-SYT-TB 23/09/2022

30 Nguyễn Thị Hường 25/04/1985

Nhà số 1 - ngõ 10 - đường Hà 
Văn Quan - phường Nam Lý - 

thành phố Đồng Hới - tỉnh 
Quảng Bình

Nhà số 1 - ngõ 10 - đường Hà 
Văn Quan - phường Nam Lý - 

thành phố Đồng Hới - tỉnh 
Quảng Bình

044185001962 11/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
DSĐH 1576/CCHN-D-SYT-QB 21/10/2024

31 Phan Thị Hường 15/08/1990
Xóm Thái Bình - xã Yên 

Đồng - huyện Yên Mô - tỉnh 
Ninh Bình

Xóm Quán - xã Yên Phong - 
huyện Yên Mô - tỉnh Ninh 

Bình
040190001976 12/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2076/CCHN-D-SYT-NB 22/05/2024

32 Đỗ Văn Hưởng 08/01/1958
Số 1 - ngách 38/8 - ngõ 38 - 
thôn 2 - xã Hạ Bằng - huyện 

Thạch Thất - TP Hà Nội

Thôn 2 - xã Thạch Hoà - 
huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

001058004637 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00061/CCHND-SYT-HNO 21/08/2017

33 Đào Thị Thuý Huyền 10/05/1998
Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 
huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Đào Xá - xã Vĩnh Xá - 
huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên
033198002422 05/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2799/CCHN-D-SYT-HY 28/10/2022

34 Đỗ Thị Khánh Huyền 06/09/1995
TDP 5 - phường Thanh 

Trường - TP Điện Biên Phủ - 
tỉnh Điện Biên

TDP 5 - phường Thanh 
Trường - TP Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên
011195000405 22/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 576/CCHN-D-SYT-ĐB 29/07/2022

35 Lâm Thị Thanh Huyền 16/02/1989
Khu 2 - xã Trạm Thản - huyện 

Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
Khu 2 - xã Trạm Thản - huyện 

Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
025189012850 28/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1620/CCHND-SYT-PT 10/11/2017

36 Lê Thị Huyền 05/04/1995
Số nhà 142 - thôn Việt Hoà - 
xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - 

TP Hà Nội

Số nhà 142 - thôn Việt Hoà - 
xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - 

TP Hà Nội
038195001895 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04643/CCHND-SYT-HNO 02/03/2020

37 Trương Thị Huyền 16/02/1995
Khu 6 - thị trấn Tứ Trưng -  

huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Khu 6 - thị trấn Tứ Trưng - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026195007745 18/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00336/CCHND-SYT-VP 30/03/2018

38 Nguyễn Văn Khái 15/10/1962
Thôn Vọng Nguyệt - xã Tam 
Giang - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Vọng Nguyệt - xã Tam 
Giang - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh 
027062000342 07/10/2024 Bộ Công An DSĐH 184/BN-CCHND 02/12/2013
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39 Trần Văn Khiển 30/09/1949
Thôn Liêu Hạ - xã Tân Lập -  
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Liêu Hạ - xã Tân Lập -  
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
037049004377 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 763/HY-CCHND 27/04/2015

40 Huỳnh Minh Khoa 19/06/1994
Tổ 16 - Mỹ Thành - phường 
Vinh Mỹ - TP Châu Đốc - 

tỉnh An Giang

Tổ 16 - Mỹ Thành - phường 
Vinh Mỹ - TP Châu Đốc - 

tỉnh An Giang
089094009143 13/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5597/CCHN-D-SYT-HCM 13/02/2020

41 Đào Thị Lịch 09/01/1989
Thôn Đại Chu - xã Long Châu 
- huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Đại Chu - xã Long Châu 
- huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh
024189018832 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02438/CCHND-SYT-HNO 20/06/2018

42 Đào Thị Linh 18/05/1998
Thôn Trung Lạc - xã Yên 

Trung - huyện Yên Phong - 
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Trung Lạc - xã Yên 
Trung - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh
027198005143 18/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2237/CCHN-D-SYT-BN 07/09/2021

43 Hàn Phương Loan 30/05/1993
416 Ngọc Lâm - phường Gia 
Thuỵ - quận Long Biên - TP 

Hà Nội

416 Ngọc Lâm - phường Gia 
Thuỵ - quận Long Biên - TP 

Hà Nội
001193019572 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0895/CCHND-SYT- HNO 03/01/2023

44 Lê Thị Loan 18/09/1984
TDP Bảo Sơn - phường Liên 

Bảo - TP Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

TDP Bảo Sơn - phường Liên 
Bảo - TP Vĩnh Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026184016390 07/10/2024 Bộ Công An DSĐH 713/VP-CCHND 03/03/2016

45 Lê Thị Ly 17/11/1992
Số nhà 07 - thôn Hoà Bình - 

xã Trung Giã - huyện Sóc Sơn 
- TP Hà Nội

Ngô Đạo - xã Tân Hưng - 
huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội

001192026791 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03777/CCHND-SYT-HNO 19/07/2019

46 Nguyễn Thị Mai 24/04/1991
Thôn Phương Châu - xã Phú 
Hồng - huyện Ba Vì - thành 

phố Hà Nội 

Thôn Phương Châu - xã Phú 
Hồng - huyện Ba Vì - thành 

phố Hà Nội 
001191020775 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03469/CCHND-SYT-HNO 25/04/2019

47 Phạm Tuyết Mai 24/04/1987
 Khóm 1 - thị trấn Trần Văn 

Thời - huyện Trần Văn Thời - 
tỉnh Cà Mau 

 Khóm 1 - thị trấn Trần Văn 
Thời - huyện Trần Văn Thời - 

tỉnh Cà Mau 
096187005079 28/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 11996/CCHN-D-SYT-HCM 15/03/2023

48 Lê Thị Ngân 07/12/1992

Số nhà 24 - ngách 138 - tổ 
dân phố Hoa Vôi - thị trấn 

Quốc Oai - huyện Quốc Oai - 
TP Hà Nội

Tổ dân phố Hoa Vôi - thị trấn 
Quốc Oai - huyện Quốc Oai - 

TP Hà Nội
001192009319 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02608/CCHND-SYT-HNO 07/08/2018

49 Đinh Như Ngọc 05/08/1992
51 Trương Công Giai - 

phường Dịch Vọng - quận 
Cầu Giấy - TP Hà Nội

Khu phố 3 - thị trấn Bến Sung 
- huyện Như Thanh - tỉnh 

Thanh Hoá
038192013188 03/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5363/CCHN-D-SYT-TH 16/01/2020

50 Nguyễn Thị Ngọc 05/11/1987
Thôn Ứng Mộ - xã An Đức - 
huyện Ninh Giang - tỉnh Hải 

Dương

Thôn Ứng Mộ - xã An Đức - 
huyện Ninh Giang - tỉnh Hải 

Dương
030187015723 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 668/CCHN-D-SYT-HY 14/09/2022

51 Nguyễn Ánh Nguyệt 24/05/1982

P505 - khu nhà 10 tầng - Học 
Viện Chính Trị - số 124 Ngô 

Quyền - phường Quang Trung 
- quận Hà Đông - TP Hà Nội

Số 61 Đinh Tiên Hoàng - 
phường Lý Thái Tổ - quận 

Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
001182000348 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03716/CCHND-SYT-HNO 04/07/2019

52 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 12/07/1994
Số nhà 54 - cụm 2 - xã Thọ 

An - huyện Đan Phượng - TP 
Hà Nội 

Cụm 2 - xã Thọ An - huyện 
Đan Phượng - TP Hà Nội 

001194020000 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03615/CCHND-SYT-HNO 05/06/2019

53 Chu Thị Nhàn 19/01/1984

Số 21 - LK13 - KĐT Phú 
Lương - phường Phú La - 

quận Hà Đông - thành phố Hà 
Nội

Cụm 2 - xã Thọ An - huyện 
Đan Phượng - TP Hà Nội

001184036094 27/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1622/HCM-CCHND 18/02/2014

54 Đặng Trần Thị Nhi 27/09/1997
Thôn Hoà Dông - xã Cát Tân - 

 huyện Phù Cát - tỉnh Bình 
Định 

Thôn Hoà Dông - xã Cát Tân - 
 huyện Phù Cát - tỉnh Bình 

Định 
052197007137 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1484/CCHN-D-SYT-BĐ 06/09/2022

55 Huỳnh Thị Kiều Nhi 10/11/1988
Thôn 1 - xã Ia Krai - huyện Ia 

Grai - tỉnh Gia Lai
Thôn 1 - xã Ia Krai - huyện Ia 

Grai - tỉnh Gia Lai
052188002333 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001055/GL-CCHND 23/08/2016

56 Bùi Thị Kim Nhung 14/07/1985
465 - tổ 9 - ấp 1- xã Phước 

Khánh - huyện Nhơn Trạch - 
tỉnh Đồng Nai

465 - tổ 9 - ấp 1- xã Phước 
Khánh - huyện Nhơn Trạch - 

tỉnh Đồng Nai
075185014971 29/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 4025/CCHN-D-SYT-ĐNAI 09/03/2020

57 Hoàng Thị Nhung 11/03/1991
Khu Phú Cát - xã Hùng Việt - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

Khu Phú Cát - xã Hùng Việt - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

025191015313 25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1645/CCHND-SYT-PT 07/12/2023

58 Trần Thị Hồng Nhung 15/02/1985
Tổ 3 - phường Yên Thịnh - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái 

Tổ 3 - phường Yên Thịnh - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái 

025185004629 27/12/2024 Bộ Công An DSTH 0201/YB-CCHND 25/12/2013



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

59 Trương Thị Hồng Nhung 15/05/1983
Dv 12 lô 21 - tổ 3 Bằng A - 
phường Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội

Số 20 - tổ 3 Bằng A - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai 

- TP Hà Nội
001183021136 15/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06762/CCHND-SYT-HNO 25/06/2021

60 Hoàng Thị Nội 21/11/1983
Thôn Tân Nhuế - xã Lạc Đạo - 
 huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Tân Nhuế - xã Lạc Đạo - 
 huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng 

Yên 
033183004461 09/09/2024 Bộ Công An DSTH 578/HY-CCHND 22/10/2014

61 Vũ Thị Kim  Oanh 10/02/1987
Khu 5 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 

Khu 5 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 

008187009474 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 844/PT-CCHND 31/12/2016

62 Lê Văn Phin 05/04/1944
Thị trấn Khoái Châu - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên 

Thị trấn Khoái Châu - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên 

033044003018 09/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 886/HY-CCHND 31/08/2015

63 Bùi Thị Nam Phương 28/08/1994
30/1 Long An B - phường 

Long Phú - thị xã Tân Châu - 
tỉnh An Giang

30/1 Long An B - phường 
Long Phú - thị xã Tân Châu - 

tỉnh An Giang
089194009600 08/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4807/CCHN-D-SYT-HCM 22/08/2019

64 Kiều Thị Phương 07/07/1997
TDP Thống Nhất - thị trấn 
Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Thống Nhất - thị trấn 
Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

026197003898 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001297/CCHND-SYT-VP 05/09/2022

65 Nguyễn Thị Phương 26/03/1993
Thôn Ninh Quý - xã Ninh Lai - 

 huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Ninh Quý - xã Ninh Lai - 
 huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
026193007263 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 972/CCHN-D-SYT-TQ 19/03/2021

66 Nguyễn Xuân Quý 04/04/1979
Số 24 - tổ 1 - phường Tân 
Thịnh - TP Hòa Bình - tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 1 - phường Tân Thịnh - TP 
Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

042079001562 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0632/CCHN-D-SYT-HB 08/04/2022

67 Đỗ Thị Như Quỳnh 21/08/1980
Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội 

Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội 

001180009445 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

68 Nguyễn Thị Soi 21/10/1966
Thôn Việt Yên - xã Ngũ Hiệp 
- huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 

Thôn Tự Khoát - xã Ngũ Hiệp 
- huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 

001166022678 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01425/HNO-CCHND 11/04/2017

69 Hoàng Thị Sơn 14/01/1989
Thôn Lục Liễu - xã Đạo Trù - 
huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Lục Liễu - xã Đạo Trù - 
huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026189002574 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001525/CCHND-SYT-VP 31/08/2023

70 Nguyễn Thị Sức 20/09/1987
Đội 4 - thôn Cát Ngòi - xã 

Cát Quế - huyện Hoài Đức - 
TP Hà Nội

Đội 4 - thôn Cát Ngòi - xã 
Cát Quế - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
025187001952 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01921/CCHND-SYT-HNO 12/02/2018

71 Đỗ Mạnh Tâm 17/04/1989
Thôn Yên Lạc 1 - xã Đồng 
Văn - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Yên Lạc 1 - xã Đồng 
Văn - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026089013226 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 088/CCHND-SYT-VP 13/05/2019

72 Đàm Hữu Tân 20/06/1963

Số 8 - đường Bệnh Viện - 
thôn Miếu Thờ - xã Tiên 

Dược - huyện Sóc Sơn - TP 
Hà Nội

Thôn Miếu Thờ - xã Tiên 
Dược - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001063042585 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06455/HNO-CCHND 14/12/2015

73 Nguyễn Tiến Thái 14/10/1983
Số 23 - ngách 18 - ngõ 902 

Thanh Liệt - quận Thanh Trì - 
TP Hà Nội

Đội 9 - thôn Kim Bôi - xã 
Vạn Kim - huyện Mỹ Đức - 

TP Hà Nội
001083010813 13/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03793/CCHND-SYT-HNO 29/09/2022

74 Nguyễn Thị Thắm 24/11/1986
Ấp Hiệp Nhơn - xã Hiệp Đức - 

 huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền 
Giang

Ấp Hiệp Ninh - xã Hiệp Đức - 
huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền 

Giang
082186003834 08/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 14463/CCHN-D-SYT-HCM 23/01/2024

75 Lại Quang Thắng 02/08/1994
Thôn Ba Chữ - xã Vân Nội - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Thôn Ba Chữ - xã Vân Nội - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

001094038574 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00589/CCHND-SYT-HNO 28/09/2017

76 Nguyễn Trần Như Thảo 18/01/1998

Hẻm 5-6 - đường Nguyễn 
Văn Linh - phường An Khánh 
- quận Ninh Kiều - thành phố 

Cần Thơ

Ấp Chòm Chuối - xã Phước 
Hưng - huyện Trà Cú - tỉnh 

Trà Vinh
084198003671 13/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 049-24/CCHN-D-SYT-TV 20/03/2024

77 Trần Thị Thảo 18/11/1992
Khu 1B - xã Phú Nham - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
Khu 1B - xã Phú Nham - 

huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
025192010485 02/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1788/CCHND-SYT-PT 05/09/2018

78 Vũ Thị Thảo 10/07/1991
Thôn Nà Chang - xã Năng 

Khả - huyện Na Hang - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Nà Chang - xã Năng 
Khả - huyện Na Hang - tỉnh 

Tuyên Quang
008191011189 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 863/CCHN-D-SYT-TQ 13/11/2019

79 Nguyễn Thị Thảo 07/11/1987 
Xóm 2 - thôn Thanh Điềm - 
xã Tiến Thịnh - huyện Mê 
Linh - thành phố Hà Nội 

Thôn Thanh Điềm - xã Tiến 
Thịnh - huyện Mê Linh - 

thành phố Hà Nội 
001187009960 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08517//CCHND-SYT-HNO 17/10/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

80 Nguyễn Thị Thế 11/08/1999
Xóm 1 - thôn Buông - xã 

Hương Sơn - huyện Quang 
Bình - tỉnh Hà Giang

Xóm 1 - thôn Buông - xã 
Hương Sơn - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang
002199003524 04/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 000423/CCHN-D-SYT-HAG 28/06/2022

81 Phạm Thị Thi 03/03/1948
TDP Ngọc Lập - phường 

Phùng Chí Kiên - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

TDP Ngọc Lập - phường 
Phùng Chí Kiên - thị xã Mỹ 

Hào - tỉnh Hưng Yên
033148002922 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08/HY-CCHND 16/05/2013

82 Cấn Thị Thuý Thơ 10/08/1992
Số nhà 53 - thôn Nội - xã Phú 
Kim - huyện Thạch Thất - TP 

Hà Nội

Số nhà 53 - thôn Nội - xã Phú 
Kim - huyện Thạch Thất - TP 

Hà Nội
001192037118 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03731/CCHND-SYT-HNO 08/07/2019

83 Dương Thị Hương Thu 07/10/1982
Tổ 4 - phường Hai Bà Trưng - 

thành phố Phúc Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Tổ 4 - phường Trưng Trắc - 
thành phố Phúc Yên - vĩnh 

phúc
026182000830 12/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 096/CCHND-SYT-VP 08/07/2019

84 Nguyễn Khắc Thực 20/12/1988
Thôn Khâu Vai - xã Khâu Vai 

- huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà 
Giang

Thôn Khâu Vai - xã Khâu Vai 
- huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà 

Giang
008088010653 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000420/CCHN-D-SYT-HAG 14/06/2022

85 Hà Thị Thuý 10/10/1982
Trung Hậu Đoài - xã Tiền 

Phong - huyện Mê Linh - TP 
Hà Nội

Trung Hậu Đoài - xã Tiền 
Phong - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001182039316 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

86 Mai Thị Thuỳ 18/03/1988
Số 8 - thôn Đoài - thị trấn Tây 

Đằng - huyện Ba Vì - thành 
phố Hà Nội

Số 8 - thôn Đoài - thị trấn Tây 
Đằng - huyện Ba Vì - thành 

phố Hà Nội
038188003029 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 04108/CCHND-SYT-HNO 22/10/2019

87 Hồ Thị Thuỷ 08/08/1991
Cụm 5 - xã Thọ Xuân - huyện 
Đan Phượng - thành phố Hà 

Nội

Cụm 5 - xã Thọ Xuân - huyện 
Đan Phượng - thành phố Hà 

Nội
001191029611 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01807/CCHND-SYT-HNO 26/01/2018

88 Ngô Thị Cẩm Thuỷ 25/08/1977
Số nhà 69 - tổ 9 - phường 
Minh Tân - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái

Số nhà 69 - tổ 9 - phường 
Minh Tân - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
015177004505 20/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0242/YB-CCHND 17/07/2014

89 Nguyễn Thị Thuỷ 09/08/1987
Số 9 - ngõ 320 - phường Hạ 
Đình - quận Thanh Xuân - 

thành phố Hà Nội

Số 90 - thôn Quảng Minh - xã 
Mỹ Hưng - huyện Thanh Oai - 

thành phố Hà Nội
001187011870 25/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04251/HNO-CCHND 15/12/2014

90 Lại Đức Tiên 08/08/1989
Xóm Hồng Phong - xã Hải 

Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh 
Nam Định

Xóm Hồng Phong - xã Hải 
Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh 

Nam Định
036089005147 02/10/2024 Bộ Công An DSĐH 353/CCHN-D-SYT-NĐ 18/08/2020

91 Nguyễn Duy Tiên 16/04/1994
Thôn Piơm - thị trấn Đak Đoa 

- huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 
Lai 

Thôn Piơm - thị trấn Đak Đoa 
- huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 
052194008207 25/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1124/CCHN-D-SYT-GL 29/11/2022

92 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/12/1992
Khu phố 1 - phường 3 - thị xã 

Kiến Tường - tỉnh Long An
Khu phố 1 - phường 3 - thị xã 

Kiến Tường - tỉnh Long An
080192000682 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4581/CCHN-D-SYT-LA 16/02/2022

93 Nguyễn Năng Tuấn 26/11/1984
Thôn Đá Ngựa - xã Phúc Ứng 

- huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang 

Thôn Đá Ngựa - xã Phúc Ứng 
- huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang 
040084039093 10/12/2024 Bộ Công An DSTC 341/ĐNO-CCHND 12/02/2015

94 Nguyễn Thị Tươi 06/07/1993
Xóm 5 - xã Hồi Ninh - huyện 

Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

Xóm 2 - xã Yên Phong - 
huyện Yên Mô - tỉnh Ninh 

Bình
037193003863 12/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2075/CCHN-D-SYT-NB 22/05/2024

95 Hoàng Quang Tuyền 05/03/1960
Số nhà 80 - tổ 11 - phường 

Minh Xuân - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 80 - tổ 11 - phường 
Minh Xuân - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên Quang
002060000110 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 146/TQ-CCHND 24/10/2014

96 Lê Thị Tuyết 20/06/1990
Số 20 - cụm 4 - xã Thọ An - 
huyện Đan Phượng - TP Hà 

Nội

Cụm 6 - xã Thọ An - huyện 
Đan Phượng - TP Hà Nội

001190045817 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04134/CCHND-SYT-HNO 28/10/2019

97 Lê Thị Ánh Tuyết 24/02/1988
Thôn 15 - xã Ea Rốk - huyện 

Ea Sup - tỉnh Đắk Lắk
Thôn 15 - xã Ea Rốk - huyện 

Ea Sup - tỉnh Đắk Lắk
066188002553 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00324/ĐL-CCHND 23/01/2014

98 Ung Thị Thuý Uyên 20/07/1988
Tổ 7 - ấp Bà Tứ - xã Cây 

Trường II - huyện Bàu Bàng - 
tỉnh Bình Dương

Tổ 7 - ấp Bà Tứ - xã Cây 
Trường II - huyện Bàu Bàng - 

tỉnh Bình Dương
074188005092 06/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6020/CCHN-D-SYT-BD 27/01/2022

99
Nguyễn Ngọc 
Tường

Vi 19/05/1988
716 - khóm 1 - phường Thành 

Phước - thị xã Bình Minh - 
tỉnh Vĩnh Long

716 - khóm 1 - phường Thành 
Phước - thị xã Bình Minh - 

tỉnh Vĩnh Long
082188019782 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2608/CCHN-D-SYT-VL 22/06/2022

100 Lê Tuấn Vũ 26/04/1995
Phố Tiến Yết - thị trấn Thịnh 

Vượng - huyện Gia Viễn - 
tỉnh Ninh Bình

Phố Tiến Yết - thị trấn Thịnh 
Vượng - huyện Gia Viễn - 

tỉnh Ninh Bình
037095003716 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1741/CCHN-D-SYT-NB 23/08/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

101 Quách Thị Vui 28/02/1986
Thôn Thường Lệ - xã Đại 
Thịnh - huyện Mê Linh - 

thành phố Hà Nội

Thôn Thường Lệ - xã Đại 
Thịnh - huyện Mê Linh - 

thành phố Hà Nội
001186042061 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 011503/CCHND-SYT-HNO 30/11/2023

102 Nguyễn Thị Yến 27/12/1994
Thôn Xuân Tràng - xã Đồng 
Than - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Xuân Tràng - xã Đồng 
Than - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên 
033194012994 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1699/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


